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HOẶC DÒNG CHẢY TỈNH TUYÊN QUANG 

1. Tình hình mưa đã qua 

Trong 24 giờ qua (từ 16h00 ngày 04/08 đến 16h00 ngày 05/08), địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Bạch Ngọc 2 135mm 

(Bạch Ngọc); Hà Lang 92mm (Tân An); Kim Quan 137mm (Tân Trào); Minh Hương 

97mm (Bình Xa); Minh Khương 90mm (Bạch Xa); Phù Lưu 98mm (Phù Lưu); 

Thượng Giáp 138mm (Thượng Nông. 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đang ở trạng 

thái gần bão hoà (trên 90%), một số khu vực đã đạt đến trạng thái bão hoà. 

2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo 

Trong 6 giờ tới các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng mưa 40-70mm, 

có nơi trên 120mm. 

3. Cảnh báo nguy cơ 

Trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất nơi có địa 

hình dốc, khu vực có kết cấu đất đá yếu, kém ổn định, các công trình xây dựng và 

ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập úng đô thị. (Chi tiết được đính kèm 

trong phụ lục 1). 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do 

mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. 

5. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng 

chảy: Sạt lở, sụt lún đất và ngập úng có thể làm thiệt hại về người, gây tác động rất 

xấu đến môi trường; làm nghẽn dòng, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh 

hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình gây thiệt 

hại đến các hoạt động kinh tế-xã hội. 

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn 

dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Khuyến 

cáo người dân tuyệt đối không đi qua các đập tràn, cầu treo để bảo đảm an toàn 

tính mạng. 

Tin phát lúc: 16h10 ngày 05/8/2026 

Dự báo viên: Đỗ Hồng Hải 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất 

trong 6 giờ tới 

STT Phường/Xã Địa điểm 

1 Bắc Mê Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

2 Bắc Quang Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

3 Bạch Ngọc Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

4 Bạch Xa 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Cầu Treo, Khau Làng, … 

5 Bản Máy Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

6 Bằng Hành Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

7 Bình An 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Nà Mỵ, Nà Vài, Nà Cọn, Phiêng Luông, Nà 

Coóc, Tống Pu, tuyến đường ĐT188  … 

8 Bình Xa 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Soi Dịa, Bợ,… 

9 Chiêm Hóa 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã, đặc biệt là các tổ dân phố: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Khanh, 

Vĩnh Sơn, Vĩnh Hưng, ...; các thôn: Ngọc An, An 

Quỳnh, An Thịnh, Phúc Tâm, Trung Tâm, Đồng Lũng, 

Đồng Hương, Đầm Hồng 2, Đầm Hồng 3, … 

10 Côn Lôn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

11 Đồng Tâm Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

12 Đông Thọ 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn: Đông Trai, Sài Lĩnh, Lãng Cư, Thượng 

Bản, Bãi Sặt, Liên Thắng, tuyến đường ĐH.08 … 

13 Đồng Yên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

14 Giáp Trung Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

15 Hàm Yên 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã, đặc biệt là các Tổ dân phố: Bắc Mục, Tân Thịnh, 

Cầu Mới, …; các xã: Thuốc Hạ, Làng Bát,… 

16 Hòa An Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

17 Hoàng Su Phì Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

18 Hồng Sơn 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn: Mãn Sơn, Khổng, … 

19 Hồng Thái Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

20 Hùng An Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

21 Hùng Đức Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

22 Kiến Thiết Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

23 Kim Bình Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

24 Lâm Bình 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã, đặc biệt là các thôn Lũng Giềng, Nà Co, Khuổi 



Trang, Khuổi Củng, Bản Tấng, Bản Thàng; tổ dân phố 

Nặm Đíp, Nặm Chá, Bản Kè … 

25 Liên Hiệp Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

26 Linh Hồ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

27 Lực Hành Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

28 Minh Ngọc Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

29 Minh Quang 

Các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt là các 

thôn Khuổi Xoan, Noong Phường, Nà Tớơng, Bản 

Cuống, Noong Cuồng, Bó Ngoạng, Búng Pẩu … 

30 Minh Thanh 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Cò, Dõn, Lê, Lập Binh, Khấu Lấu, Đồng 

Min, Bình Dân, Tân Yên, Niếng, Tân Thành … 

31 Nấm Dẩn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

32 Nhữ Khê 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là thôn Cây Sim, Gò Danh, Cửa Lần, Đồng Giản, Đồng 

Thắng, Thôn 5...  

33 An Tường 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là tổ dân phố Hưng Thành 8, Lưỡng Vượng 

1, Lưỡng Vượng 7, An Tường 17, An Tường 18, An 

Tường 19  ... 

34 Minh Xuân 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là các tổ dân phố Tân Quang 3, Phan Thiết 

5, Ỷ La 3, Minh Xuân 4, Minh Xuân 12, Minh xuân 13, 

Minh Xuân 15, … 

35 Mỹ Lâm Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

36 Nông Tiến 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là các tổ dân phố Tràng Đà 8, Tràng Đà 9, 

… 

37 Phú Linh Tất cả cácthôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

38 Phú Lương 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Nho Quan, Thái Hòa, Cẩm Bào, An Mỹ, ... 

39 Phù Lưu 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Làng Vai, Thác Đất, Thụt, Soi Thành, Làng 

Chả, Ngòi Khang, Đông Tâm, Trung Tâm… 

40 Pờ Ly Ngài Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

41 Sơn Thủy 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Cầu Xi, Xóm Đá, Vạt Chanh, Phố Dò, Suối 

Bâm… 

42 Tân Long Tất cả các thôn thuộc xã, đặc biệt là thôn 21, … 

43 Tân Mỹ 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Sơn Thủy, Trung Sơn, Nà Pồng, Tân Thành, 

… 

44 Tân Quang Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

45 Tân Thanh 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Ninh Hòa, Thanh Bình, Thanh Sơn, Đồng 



Báo, Đồng Giang, Tân Dân, Đồng Chùa, Núi Độc, 

Đồng Phai, Ninh Hòa, Cầu Đá, Tân Trào, tuyến đường 

ĐH.08… 

46 Tân Trào 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Cả, Bòng, Vạt Chanh, Thia, Vĩnh Tân, Phố 

Dò, Quan Hạ, Ao Búc … 

47 Tân Trịnh Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

48 Thái Bình 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã đặc biệt 

là đoạn QL.2C, … 

49 Thái Hòa 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Quang Thái, Khánh An, Cây Vải, Lũ Khê, 

Ba Luồng, Bình Thuận, Tân An, Soi Long, Khánh Hòa, 

… 

50 Thái Sơn 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các xã Thái Thủy, An Lâm, Đoàn Kết 3, Đoàn Kết 4, 

Trung Thành 4, Hưng Long, Phúc Long 1… 

51 Thàng Tín Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

52 Thông Nguyên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

53 Thượng Nông Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

54 Tiên Yên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

55 Tri Phú 
Các thôn/xóm/bản/khu dân cư dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Pác Hóp, Pác Cháng, Suối Cổ Linh, … 

56 Trung Hà Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

57 Trung Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

58 Trung Thịnh Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

59 Trường Sinh 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn: Hưng Thịnh, Thái Thịnh, Quyết Thắng, 

Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, … 

60 Vĩnh Tuy Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

61 Xín Mần 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Tà Lượt, Díu Thượng … 

62 Xuân Vân 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là đoạn QL.2C, ĐT.186, ĐT.188 … 

63 Yên Hoa Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

64 Yên Lập 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Tin Kéo, Nà Héc, Nà Lụng, Bắc Muồi, Nà 

Ngận, Nà Dầu, Yên Vinh, Bản Man, Suối Vàng Liềm 

… 

65 Yên Nguyên 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã đặc biệt 

là các điểm: Suối Cả, … 

66 Yên Phú 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Yên Lập, Làng Chiềng, Làng Soi, Thống 

Nhất, Tháng 10, thôn Km68… 

67 Yên Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

68 Bằng Lang Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 



69 Bình Ca 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn: Cầu Cháy, Vân Thành, Bờ Sông, Gò Hu, 

Phú Lương, Cây Xy, … 

70 Cán Tỷ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

71 Cao Bồ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

72 Du Già Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

73 Đường Hồng Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

74 Đường Thượng Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

75 Hồ Thầu Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

76 Hùng Lợi Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

77 Khâu Vai Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

78 Khuôn Lùng Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

79 Kiên Đài 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Nà Chám, Làng Khây, … 

80 Lao Chải Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

81 Lũng Phìn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

82 Lùng Tám Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

83 Mậu Duệ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

84 Minh Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

85 Minh Tân Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

86 Nà Hang 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã, đặc biệt là đoạn ĐT.185, ... 

87 Nậm Dịch Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

88 Nghĩa Thuận Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

89 Ngọc Đường Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

90 Ngọc Long 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là Bản Rắn, quốc lộ 4C, … 

91 Niêm Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

92 Bình Thuận Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

93 Hà Giang 1 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là đoạn Quốc lộ 2, … 

94 Hà Giang 2 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là đoạn Quốc lộ 2, 4C.... 

95 Pà Vầy Sủ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

96 Quản Bạ Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

97 Quang Bình Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

98 Quảng Nguyên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

99 Sơn Dương 

Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư/tổ dân phố thuộc 

xã; đặc biệt là các thôn Định Chung, Vĩnh Phúc, Phúc 

Hòa, Phúc Vượng, Trầm, ...; TDP Bắc Hoàng, TDP 

Làng Cả, TDP Tân Thịnh, …; tuyến đường tránh thị 

trấn Sơn Dương, quốc lộ 37, … 



100 Sủng Máng Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

101 Tân An 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các điểm Suối Ngòi Ba, … 

102 Tân Tiến Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

103 Tát Ngà Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

104 Thắng Mố Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

105 Thanh Thủy Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

106 Thuận Hòa Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

107 Thượng Lâm 
Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã, đặc biệt 

là các thôn Nà Kẹm, … 

108 Thượng Sơn Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

109 Tiên Nguyên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

110 Tùng Bá Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

111 Tùng Vài Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

112 Vị Xuyên Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

113 Việt Lâm Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

114 Xuân Giang Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

115 Yên Cường Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

116 Yên Minh Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

117 Yên Thành Tất cả các thôn/xóm/bản/khu dân cư thuộc xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: Hình minh họa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực 

 

 

(Chi tiết tại đường link: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn ) 

http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/

